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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt đạt 4.866 VNĐ/kg, tăng 70 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 37.777 VNĐ/kg, giảm 4.097 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 35.157 VNĐ/kg, tăng 1.643 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 14.766 VNĐ/kg, giảm 68 VNĐ/kg so với tuần 
trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 32.646 VNĐ/kg, giảm 1.556 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1] 

• Giá xoài trung bình đạt 53.573 VNĐ/kg, tăng 7.074 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 18/04-24/04/2024: 1 CNY= 3.348,30VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  
trên thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Tỏi Xoài

v Tại thị trường Trung Quốc, 
giá cải thảo, lê, tỏi, xoài 
giảm; giá chuối, gừng tăng 
so với tuần trước; 

v Xuất nhập khẩu trái cây từ 
Đông Nam Á của tỉnh Quảng 
Tây tăng mạnh trong 2 tháng 
đầu năm 2024; 

v Thái Lan dự kiến xuất khẩu 1 
triệu tấn sầu riêng trong năm 
2024; 

v Ủy ban Châu Âu đã sẵn sàng 
yêu cầu xử lý lạnh đối với tất 
cả các loại trái cây có múi 
nhập khẩu; 

v Xuất khẩu cam Nam Phi 
sang Châu Âu giảm 21% 
trong niên vụ 2023/24 do 
châu Âu yêu cầu xử lý lạnh; 

v Canada cho phép bán táo 
biến đổi gen. 

ĐIỂM TIN 

Bản tin số 14  
(Tuần 22.04.2024) 



 

 Trang 2 
 

Bản tin số 14 (22.04.2024) 
 

 
Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  
Trong 2 tháng đầu năm nay, tổng khối lượng xuất 
nhập khẩu trái cây của tỉnh Quảng Tây đạt 
132.000 tấn, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 
ngoái. Thị trường nhập khẩu trái cây của Quảng 
Tây chủ yếu là Việt Nam, Thái Lan và một số 
nước ASEAN khác. Trong đó, lượng trái cây nhập 
khẩu từ Việt Nam là 24.000 tấn, chiếm 67,3% thị 
phần, tăng 175,1% so với cùng kỳ năm ngoái.  
Thành phố Bằng Tường ở Quảng Tây cũng là 
kênh đường bộ thuận lợi nhất để trái cây Đông 
Nam Á vào thị trường Trung Quốc. Theo báo cáo 
sơ bộ tại cửa khẩu Hữu Nghị Quan, đã có hơn 
7.000 lượt xe chở trái cây từ Đông Nam Á nhập 
khẩu vào tỉnh Quảng Tây trong quý đầu năm nay, 
với tổng trọng lượng hàng hóa gần 140.000 tấn. 
[2]  

Thái Lan 
Ngày 20/4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Thái Lan 
đã chỉ đạo Ủy ban Trái cây gặp gỡ các nông dân 
trồng sầu riêng, các chủ nhà máy phân loại và 
đóng gói, nhà doanh nhân và Cục Xúc tiến hợp 
tác xã và khuyến nông nông nghiệp, nhằm đảm 
bảo sản phẩm sầu riêng xuất khẩu đáp ứng các 
tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu GAP của Trung 
Quốc. Bộ Nông nghiệp Thái Lan sẽ tìm cách giảm 
chi phí phân bón và thuốc trừ sâu cho nông dân 
trồng sầu riêng.  
Cục Thủy lợi Hoàng gia đã được chỉ đạo quản lý 
hệ thống tưới tiêu, đảm bảo đủ nước cho các 
vườn sầu riêng ở các tỉnh Chanthaburi, Rayong 
và Trat, những khu vực sản xuất sầu riêng lớn ở 
Thái Lan.  

Đầu tháng 4, Thủ tướng Thái Lan đã chỉ đạo Bộ 
Nông nghiệp đề xuất các quy định nhằm thiết lập 
tiêu chuẩn cho sầu riêng. Mục đích là để duy trì 
chất lượng trái sầu riêng xuất khẩu Thái Lan và 
ngăn chặn việc bán trái cây non. [3]  
EU 
Ủy ban Châu Âu đã sẵn sàng yêu cầu xử lý lạnh 
đối với tất cả các loại trái cây có múi nhập khẩu 
có nguy cơ dịch hại.  
Từ năm 2022, yêu cầu này được áp dụng riêng 
cho cam từ Nam Phi, sau áp lực từ các nhà sản 
xuất châu Âu trong việc ngăn chặn sâu bướm giả 
trong các chuyến hàng cam. Hiện tại đã mở rộng 
quy định áp dụng cho cả quýt và bưởi, và các khu 

vực nhập khẩu có cảnh báo dịch hại như Israel, 
Zimbabwe và Maroc. [4]  

Nam Phi 
Quy định yêu cầu xử lý lạnh đối với cam nhập 
khẩu của châu Âu từ năm 2022 đã khiến khối 
lượng cam xuất khẩu của Nam Phi sang thị 
trường này giảm 9% trong niên vụ 2022/23 và 
giảm 21% trong niên vụ 2023/24. 
Ngoài biện pháp xử lý này, Ủy ban Châu Âu đã 
tăng cường kiểm tra tại các cảng do những người 
trồng cây có múi ở Castellón và Valencia yêu cầu 
để ngăn chặn sự xâm nhập của cây trồng bị bệnh. 
Quy định hiện chỉ áp dụng cho cam nhưng tác 
động rất lớn. [5]  

Canada 
Mới đây, giống táo Arctic Gala do Công ty Trái cây 
Đặc sản Okanagan của Canada phát triển đã 
được Bộ Y tế Canada phê duyệt và được phép 
lưu hành trên thị trường. Arctic Gala là loại táo 
biến đổi gen thứ tư của công ty được phép bán ở 
Canada . Các giống đã được phê duyệt trước đây 
bao gồm Arctic Granny (táo xanh), Arctic Golden 
(táo vàng) và Arctic Fuji (Fuji).  
Dòng Arctic là giống táo biến đổi gen đầu tiên trên 
thế giới, sử dụng công nghệ "Chế độ im lặng gen" 
để tắt polyphenol oxydase và từ từ giải phóng với 
lượng rất thấp. Điều này sẽ kéo dài thời hạn sử 
dụng của táo, tránh tình trạng táo bị chuyển sang 
màu nâu do bị dập và cắt lát, đồng thời giảm tỷ lệ 
táo bị hư hỏng trong chuỗi cung ứng. [6]  

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 
[2]: https://guojiguoshu.com/article/9083 
[3]:https://nongnghiep.vn/thai-lan-du-kien-xuat-
khau-1-trieu-tan-sau-rieng-trong-nam-2024-
d383561.html 

[4]:https://www.freshplaza.com/europe/article/9618
602/the-european-commission-is-open-to-
requiring-cold-treatment-for-all-imported-citrus-
fruits/ 
[5]:https://www.freshplaza.com/europe/article/9617
802/europe-s-south-african-orange-imports-have-
fallen-by-21-due-to-cold-treatment/ 

[6]: https://guojiguoshu.com/article/9101 
 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 
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https://www.freshplaza.com/europe/article/9617802/europe-s-south-african-orange-imports-have-fallen-by-21-due-to-cold-treatment/
https://guojiguoshu.com/article/9101
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 27.500 VNĐ/kg, tăng 450 VNĐ/kg 
so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 8.917 VNĐ/kg, giảm 250 VNĐ/kg so với 
tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) trung bình đạt 125.000 VNĐ/kg, giảm 
22.000 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 21.000 VNĐ/kg, tăng 333 
VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá cà chua trung bình đạt 17.000 VNĐ/kg, giảm 2.750 VNĐ/kg so 
với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  
TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Tình hình xuất khẩu rau quả qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 
đến 20h00 ngày 19/04/2024, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 
khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 567 xe, trong đó xe chở hoa quả là 
200 xe, mặt hàng khác là 154 xe và 213 xe chưa xác định mặt hàng. 
Cụ thể: (i) tồn 346 xe tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, trong đó có 15 
xe hoa quả, 213 xe chưa xác định mặt hàng; (ii) tồn 209 xe tại cửa 
khẩu phụ Tân Thanh, trong đó có 185 xe hoa quả đều được chở bằng 
container lạnh; (iii) tồn 09 xe tại cửa khẩu chính Chi Ma và tồn 03 xe 
tại cửa khẩu phụ Na Hình là các mặt hàng khác; (iv) không có xe tồn 
tại cửa khẩu phụ Cốc Nam, cửa khẩu phụ Nà Nưa.[2]    
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu
Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp) Thanh long ruột trắng
Cà chua

v Giá dưa hấu, sầu riêng Ri6 
(loại đẹp), cà chua giảm; giá  
xoài Cát Chu, thanh long 
ruột trắng tăng so với tuần 
trước; 

v Xuất khẩu rau quả lần đầu 
tiên vượt 1 tỷ USD trong 
Quý I; 

v Sắp chạy tàu liên vận quốc 
tế từ Hải Dương đi Trung 
Quốc; 

v Hơn 1,5 triệu USD nâng cao 
chất lượng 4 mặt hàng trái 
cây chủ lực. 

v Giá sầu riêng lao dốc; 
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Xuất khẩu 

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá 
trị xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong 
tháng 3 đạt 470 triệu USD, tăng 44,3% so với tháng 
2 và tăng 13,2% so với tháng 3/2023. Tính chung 
3 tháng đầu năm 2024, trị giá xuất khẩu hàng rau 
quả đạt 1,28 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm 
2023.  

Lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả đạt 
trên 1 tỷ USD ngay trong Quý I. Cục Xuất khẩu dự 
báo năm 2024, xuất khẩu hàng rau quả, trong đó 
có trái sầu riêng của Việt Nam, sẽ còn tăng trưởng 
hơn nữa do mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói có 
thể được cấp nhiều hơn, tạo điều kiện thuận lợi 
cho xuất khẩu.  

Hàng rau quả xuất khẩu tới các thị trường chính 
trong 3 tháng đầu năm 2024 đều tăng trưởng tích 
cực. Dẫn đầu về trị giá xuất khẩu là thị trường 
Trung Quốc, đạt 759,4 triệu USD, tăng 32,4% so 
với cùng kỳ năm 2023. Tiếp theo là thị trường Hàn 
Quốc đạt 74,6 triệu USD, tăng 59,3%; Mỹ đạt 67,7 
triệu USD, tăng 34%. [3]  

Tàu liên vận quốc tế từ Hải Dương đi Trung 
Quốc sắp được đưa vào khai thác. 

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), ga 
Cao Xá (tỉnh Hải Dương) sẽ khai thác chuyến tàu 
liên vận quốc tế đầu tiên dự kiến vào ngày 23/4 tới. 

Ga Cao Xá đang được VNR triển khai đầu tư nâng 
cấp cơ sở hạ tầng đường sắt phục vụ vận tải với 
bãi hàng khoảng 5.400m2 bốc xếp được container, 
đường bộ vào bãi hàng và công trình kiến trúc nhà 
ga để đủ điều kiện khai thác vận tải, trong đó có 
chạy tàu liên vận quốc tế.  

Sau khi được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt chủ 
trương đầu tư, VNR sẽ tiếp tục mở rộng bãi hàng 
lên khoảng 10.000m2, đầu tư xây mới các hạng 
mục công trình liên quan để có thể triển khai thực 
hiện thủ tục hải quan tại ga với hàng xuất nhập 
khẩu. [4]  

Hơn 1,5 triệu USD nâng cao chất lượng 4 mặt 
hàng trái cây chủ lực (xoài, bưởi, sầu riêng, 
chanh leo) 

Chương trình Tiêu chuẩn và Chất lượng (GQSP) 
do Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc 
(UNIDO) thực hiện và Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ 
thông qua Tổng cục Kinh tế Liên bang (SECO) đã 
tập trung nâng cao năng lực tuân thủ tiêu chuẩn, 

 

chất lượng để thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu các sản 
phẩm trái cây chủ lực.  

Sau pha 1 của Dự án GQSP triển khai trên xoài và 
bưởi tại Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều kết quả 
được ghi nhận. Pha 2 của Dự án GQSP triển khai 
từ tháng 10/2023 đến 2026, trên địa bàn 5 tỉnh gồm 
Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền 
Giang, có ngân sách 1,47 triệu euro (tương đương 
1,56 triệu USD) sẽ tập trung đa dạng hóa, cải thiện 
chất lượng và năng lực tuân thủ các tiêu chuẩn trái 
cây, nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường. [5]  

Giá sầu riêng giảm mạnh. 

Trong 3 tháng đầu năm, tại các tỉnh ĐBSCL giá sầu 
riêng liên tục tăng cao, có thời điểm thương lái mua 
tại vườn với giá 180.000 VNĐ/kg đối với sầu riêng 
Monthong, 120.000 VNĐ/kg với sầu riêng Ri6. Tuy 
nhiên, từ giữa tháng 4, sầu riêng đang vào chính 
vụ, giá thu mua lại đang giảm sâu.  

Theo các nhà vườn, đầu vụ, các thương lái săn 
đón sầu riêng mỗi ngày, chính vì thế, giá tăng 
mạnh. Tuy nhiên, khi sầu riêng vào vụ xảy ra tình 
trạng thương lái bỏ cọc, ép giá nông dân hoặc cắt 
trái không đạt chất lượng v.v. [6]  

Ớt 

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Hiệp hội Hồ tiêu và 
cây gia vị Việt Nam (VPSA), xuất khẩu ớt trong 
tháng 3 đạt 1.523 tấn với trị giá 4,2 triệu USD, tăng 
mạnh 72,3% so với tháng 2/2024. Trong đó riêng 
Trung Quốc nhập khẩu đến 1.339 tấn, chiếm gần 
88% sản lượng và Lào với 106 tấn, chiếm 7%. [6]  

Nguồn tham khảo: 
[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 
[2]:https://banqlktck.langson.gov.vn/upload/105366/202
40422/BC_tinh_hinh_xuat_nhap_khau_hang_hoa_nga
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Trang 5 
 

Bản tin số 14 (22.04.2024) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  Thay đổi so với 
tuần trước 

Xoài Cát Chu         27.050         27.500               450  
An Giang            20.000            20.000   
Đồng Tháp            28.000            28.000   
Vĩnh Long            50.000            48.000           -2.000 
Tiền Giang            10.200            14.000            3.800  
Dưa hấu            9.167           8.917              -250 
Cần Thơ              9.000              8.000           -1.000 
Đồng Tháp            10.000            10.000      
Vĩnh Long              7.000              6.500              -500 
Tiền Giang            11.000            10.500              -500 
Bến Tre              7.000              7.500               500  
Hậu Giang            11.000            11.000   
Sầu riêng Ri 6 (loại đẹp)       147.000       125.000         -22.000 
Cần Thơ          160.000          120.000         -40.000 
Đồng Tháp          180.000          180.000   
Tiền Giang          128.000          120.000           -8.000 
Vĩnh Long          120.000            80.000         -40.000 
Thanh long ruột trắng         20.333         20.667               333  
Long An            10.000            10.000   
Vĩnh Long            21.000            20.000           -1.000 
Tiền Giang            30.000            32.000            2.000  
Cà chua         19.750         17.000           -2.750 
Cà Mau 25.000 20.000          -5.000 
Tiền Giang 14.500 14.000             -500 

 


